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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN AN LÃO, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:                                                  

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Duyến 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Bà Phạm Thị Vĩnh 

Ông Nguyễn Văn Thắng 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Gấm - Thư ký Toà án nhân dân huyện 

An Lão, thành phố Hải Phòng. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng 

tham gia phiên tòa: Bà Trương Thị Thu Hà - Kiểm sát viên. 

Ngày 12 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện An Lão, thành 

phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 49/2021/TLST- HNGĐ, 

ngày 16 tháng 3 năm 2021 về việc “Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản 

chung khi ly hôn” theo Quyết  định đưa vụ án ra xét xử số 572/2021/QĐXXST-

HNGĐ ngày 14 tháng 7 năm 2021 và Quyết định hoãn phiên tòa số 

736/2021/QĐST-HNGĐ ngày 06 tháng 9 năm 2021, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Chị Phùng Thị T, nơi cư trú: Thôn N, xã T, huyện A, thành 

phố Hải Phòng; có mặt. 

- Bị đơn: Anh Nguyễn Phú S, nơi cư trú: Thôn N, xã T, huyện A, thành phố 

Hải Phòng; vắng mặt.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện đề ngày 11 tháng 01 năm 2021, bản tự khai và biên bản 

ghi lời khai bổ sung, nguyên đơn là chị Phùng Thị T trình bày: Về hôn nhân, Chị 

Phùng Thị T xây dựng hạnh phúc với anh Nguyễn Phú S trên cơ sở tự nguyện tìm 

hiểu, có tổ chức đám cưới và chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 1997 
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nhưng từ đó đến nay anh chị không đăng ký kết hôn. Sau khi xây dựng hạnh phúc 

với nhau anh chị chung sống tại thôn N, xã T, huyện A, thành phố Hải Phòng được 

một thời gian thì phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân do quan điểm sống của hai 

người không hợp nhau, anh S ngoại tình và chung sống với người phụ nữ khác như 

vợ chồng, thiếu quan tâm đến gia đình, vợ con. Chị T đã khuyên bảo nhiều nhưng 

anh S không thay đổi, mâu thuẫn ngày càng căng thẳng. Anh chị đã sống ly thân từ 

năm 2013 đến nay, không ai quan tâm đến cuộc sống chung. Nay chị T xác định 

tình cảm vợ chồng không còn khả năng đoàn tụ nên đề nghị được ly hôn với anh S.  

Về con chung: Anh chị có 04 con là Nguyễn Thị N sinh ngày 09 tháng 3 

năm 1998, Nguyễn Thị L sinh ngày 03 tháng 6 năm 2001, Nguyễn Thị T sinh ngày 

14 tháng 9 năm 2005 và Nguyễn Thị T sinh ngày 22 tháng 7 năm 2007. Cháu N và 

cháu L đã đủ 18 tuổi và không thuộc trường hợp phải chăm sóc, nuôi dưỡng nên 

chị T không đề nghị Tòa án giải quyết. Chị T nhận nuôi cháu T và cháu T1, yêu 

cầu anh S cấp dưỡng nuôi mỗi con hàng tháng là 2.000.000 đồng.  

Về tài sản chung: Vợ chồng có khối tài sản chung là diện tích đất 374 m
2
, tờ 

bản đồ số 246-D-I; số thửa 195; địa chỉ thửa đất: Thôn N, xã T, huyện A, thành 

phố Hải Phòng. Đất này đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ 

169918; Số vào sổ cấp GCN: CH00009/AL do UBND huyện An Lão cấp ngày 26 

tháng 01 năm 2011 mang tên hai vợ chồng là Nguyễn Phú S và Phùng Thị T. 

Nguồn gốc đất do bố mẹ anh S để lại, sau khi bố mẹ anh S chết, toàn thể chị em 

trong gia đình đã thống nhất cho vợ chồng chị T và anh S tổng diện tích đất 590m
2
. 

Sau khi được cho và đứng tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chị T và 

anh S đã chuyển nhượng cho hộ liền kề là ông Khuất Văn Q diện tích đất 216 m
2
. 

Diện tích đất còn lại hiện nay là 374 m
2
. Vợ chồng chị T xây dựng trên đất 01 nhà 

chính xây dựng năm 2000, nhà phụ và công trình phụ. Chị T đề nghị được chia 

khối tài sản trên theo quy định của pháp luật. Chị T nhận sử dụng nhà và đất vì mẹ 

con chị không còn nơi ở nào khác. 

Bị đơn là anh Nguyễn Phú S trình bày: Anh thống nhất với chị T trong phần 

trình bày về quan hệ vợ chồng, anh chị xây dựng hạnh phúc từ năm 1997, có tổ 

chức đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn. Quá trình chung sống anh chị phát 

sinh mâu thuẫn do lối sống không phù hợp, anh chị đã nhiều lần xô xát, mâu thuẫn 

vợ chồng ngày càng căng thẳng và đã sống ly thân khoảng 10 năm nay. Nay chị T 

xin ly hôn, anh cũng đồng ý. Về con chung, anh S cũng thống nhất như chị T đã 

trình bày, anh đồng ý giao cháu T1 và cháu T cho chị T nuôi dưỡng và nhận trách 

nhiệm đóng góp nuôi mỗi con chung hàng tháng là 1.000.000 đồng. Về tài sản 

chung: Anh S thống nhất về khối tài sản chung của vợ chồng như chị T đã trình 

bày. Anh S có nguyện vọng được sử dụng đất để thờ cúng tổ tiên, đề nghị Tòa án 

giải quyết theo nguyện vọng của anh. 

Ý kiến của con chung: Cháu Nguyễn Thị T và cháu Nguyễn Thị T đều có 

nguyện vọng được ở với chị Phùng Thị T. 
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Tài liệu do Tòa án xác minh, thu thập: Các biên bản xác minh tại gia đình, 

địa phương đều thể hiện tình trạng mâu thuẫn vợ chồng đã căng thẳng, con chung, 

tài sản chung như các đương sự đã trình bày. Nguyên nhân chính dẫn đến việc ly 

hôn do anh S chung sống với người phụ nữ khác như vợ chồng và thiếu quan tâm 

đến mẹ con chị T 

Tại phiên tòa, chị Phùng Thị T giữ nguyên nội dung, yêu cầu như đã trình 

bày nêu trên. Anh Nguyễn Phú S vắng mặt nên không có lời trình bày. 

Quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện An Lão tham gia 

phiên tòa về việc tuân theo pháp luật tố tụng và ý kiến về việc giải quyết vụ án như 

sau: Thẩm phán, Hội đồng xét xử và Thư ký đã chấp hành đúng và đầy đủ các quy 

định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Việc chấp hành pháp luật của những người tham 

gia tố tụng: Nguyên đơn đã thực hiện đúng, đầy đủ các quyền và nghĩa vụ tố tụng 

được quy định tại các điều 70, 71 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Bị đơn chưa thực 

hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ được quy định tại các điều 70, 72 của Bộ luật 

Tố tụng dân sự. Đề xuất việc giải quyết vụ án: Căn cứ các điều 14, 16, 29, 33, 53, 

56, 59, 62, 81, 82, 83, 110, 116, 117 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014; Điều 

28, điểm a khoản 1 Điều 35, Điều 36, Điều 147, Điều 157, Điều 227 Bộ luật Tố 

tụng dân sự 2015; Căn cứ điểm b mục 3 Nghị quyết số 35/2000/NQ-QH10 ngày 09 

tháng 6 năm 2000 của Quốc Hội về thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000; 

Căn cứ khoản 4 Điều 3 Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-

BTP ngày 06 tháng 01 năm 2016; Căn cứ khoản 4 Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân 

sự năm 2015; khoản 5, khoản 6 Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy 

định về mức thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án, đề nghị 

Hội đồng xét xử tuyên xử: Không công nhận quan hệ vợ chồng giữa anh S và chị 

T. Về con chung: Giao các cháu Nguyễn Thị T, sinh ngày 14 tháng 9 năm 2005, 

cháu Nguyễn Thị T sinh ngày 22 tháng 7 tháng 2007 cho chị T nuôi dưỡng cho đến 

khi cháu đủ 18 tuổi hoặc có sự thay đổi khác theo quy định của pháp luật. Anh S 

có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con cho chị T là 1.500.000 đồng/tháng/con. Về tài sản 

chung: Giao toàn bộ tài sản trên đất và quyền sử dụng đất của thửa đất 195.1 có 

diện tích 171m
2
 cho chị T, giao toàn bộ tài sản trên đất và quyền sử dụng đất của 

thửa đất 195 có diện tích 200m
2
 cho anh S. Chị T phải trả tiền chênh lệch giá trị tài 

sản cho anh S là 63.000.000 đồng. Về lệ phí định giá tài sản: chị T đã nộp đủ số 

tiền 4.691.000 đồng. Về án phí: chị T phải nộp 300.000 đồng án phí ly hôn sơ 

thẩm. Anh S phải nộp 300.000 đồng án phí cấp dưỡng nuôi con. Anh S và chị T 

phải nộp án phí chia tài  sản theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

toà và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định:  

  - Về tố tụng: 
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[1] Về quan hệ pháp luật có tranh chấp và thẩm quyền giải quyết vụ án: Chị 

Phùng Thị T có đơn khởi kiện đề nghị được ly hôn với anh Nguyễn Phú S. Đây là tranh 

chấp về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định 

tại khoản 1 Điều 28 Bộ luật Tố tụng dân sự. Anh S là bị đơn trong vụ án và cư trú 

tại xã Thái Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng nên vụ án thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Tòa án nhân dân huyện An Lão theo quy định tại điểm a khoản 1 

Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự.    

  [2] Thủ tục giải quyết vụ án và sự vắng mặt của đương sự: Quá trình giải quyết 

vụ án, Tòa án đã tống đạt hợp lệ những tài liệu sau đối với anh S: Thông báo về việc 

thụ lý vụ án, các giấy triệu tập, thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận 

công khai chứng cứ và hòa giải, thông báo về việc đã tiến hành phiên họp kiểm tra việc 

giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ, biên bản đã tiếp cận công khai chứng cứ, quyết 

định đưa vụ án ra xét xử, quyết định hoãn phiên tòa nhưng anh S vẫn vắng mặt tại 

phiên tòa lần thứ ba không có lý do. Do vậy căn cứ vào điểm a và điểm b khoản 2 Điều 

227, khoản 1, khoản 3 Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét 

xử vắng mặt anh S. 

- Về nội dung: 

[3] Về hôn nhân: Chị Phùng Thị T xây dựng hạnh phúc với anh Nguyễn Phú S 

trên cơ sở tự nguyện tìm hiểu, có tổ chức đám cưới và chung sống với nhau như vợ 

chồng từ năm 1997 nhưng từ đó đến nay anh chị không đăng ký kết hôn. Do vậy theo 

quy định tại Điều 9 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì quan hệ hôn nhân của anh 

chị không phải là hôn nhân hợp pháp. Trong thời gian chung sống anh chị phát sinh 

mâu thuẫn, nguyên nhân do quan điểm sống không hợp nhau, không có sự chia sẻ, 

thông cảm, yêu thương lẫn nhau, dẫn đến mâu thuẫn kéo dài và anh chị cũng không tìm 

được giải pháp nào để khắc phục tình trạng mâu thuẫn đó. Anh S chung sống với người 

phụ nữ khác, thiếu quan tâm đến mẹ con chị T. Chị T xác định tình cảm vợ chồng 

không còn khả năng đoàn tụ nên đề nghị được ly hôn với anh S. Trong quá trình tòa án 

giải quyết vụ án, mặc dù biết việc chị T xin ly hôn, tranh chấp nuôi con và chia tài sản 

chung khi ly hôn nhưng anh S không có mặt tại phiên họp công khai chứng cứ và hòa 

giải, không có mặt tại phiên tòa. Điều đó phần nào thể hiện ý chí không mong muốn 

đoàn tụ vợ chồng của anh S. Như vậy cho thấy mâu thuẫn của anh chị đã ngày càng 

căng thẳng, trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không 

đạt được nên cần áp dụng các điều 14, 53, 56  của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 

2014 và điểm b Điều 3 Nghị quyết 35/2000/QH10 ngày 09/6/2000 của Quốc hội về 

viếc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình, khoản 4 Điều 3 Thông tư liên tịch 

01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 06 tháng 01 năm 2016 hướng 

dẫn thi hành một số quy định của Luật Hôn nhân và gia đình để giải quyết cho chị T 

được ly hôn anh S và tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng giữa chị Phùng Thị 

T và anh Nguyễn Phú S. 

 [4] Về con chung: Anh chị có 04 con chung, 02 con lớn đã đủ 18 tuổi và không 

thuộc trường hợp phải chăm sóc, nuôi dưỡng nên chị T và anh S đều không đề nghị 

Tòa án giải quyết. Anh chị đều thống nhất giao cháu T và cháu T1 cho chị T nuôi 
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dưỡng nhưng chưa thỏa thuận được mức cấp dưỡng nuôi con. Chị T yêu cầu anh S cấp 

dưỡng nuôi mỗi con hàng tháng là 2.000.000 đồng. Anh S nhận cấp dưỡng nuôi mỗi 

con hàng tháng là 1.000.000 đồng. Tòa án xét thấy mức cấp dưỡng nuôi mỗi con hàng 

tháng 1.500.000 đồng là phù hợp với thu nhập, khả năng thức tế của anh chị, phù hợp 

với mức sống trung bình, thiết yếu của các con. Do vậy cần giao con Nguyễn Thị T 

sinh ngày 14 tháng 9 năm 2005 và Nguyễn Thị T sinh ngày 22 tháng 7 năm 2007 cho 

chị T nuôi dưỡng, anh Nguyễn Phú S phải có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi mỗi con 

chung hàng tháng là 1.500.000 đồng. Thời điểm bắt đầu thực hiện việc cấp dưỡng kể từ 

tháng 10 năm 2021 đến khi con đủ 18 tuổi hoặc khi có sự thay đổi khác theo quy định 

của pháp luật. Có như vậy mới phù hợp với những ý kiến đã được tham khảo, phù hợp 

với điều kiện thực tế, phù hợp với nguyện vọng của anh chị và để đảm bảo lợi ích, tâm 

lý và sự phát triển về mọi mặt khác của con chung và phù hợp với quy định tại các điều 

14, 81, 82, 83, 110, 116, 117 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. 

 [5] Về tài sản chung: Chị Phùng Thị T và anh Nguyễn Phú S đều thống nhất về 

khối tài sản chung của vợ chồng là diện tích đất 371m
2
, tờ bản đồ số 246-D-I; số thửa 

195; địa chỉ thửa đất: Thôn N, xã T, huyện A, TP. Hải Phòng. Nguồn gốc do bố mẹ đẻ 

anh S để lại và các thành viên trong gia đình đều đã nhất trí cho vợ chồng chị T và anh 

S. Đất này đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ 169918; Số vào sổ 

cấp GCN: CH00009/AL do UBND huyện An Lão cấp ngày 26 tháng 01 năm 2011 

cho anh Nguyễn Phú S và chị Phùng Thị T. Sau khi được cho tặng, anh chị đã sử dụng 

ổn định và thực hiện giao dịch chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất  cho người 

khác. Do vậy đất này là tài sản chung hợp pháp của chị T và anh S. Giá trị quyền sử 

dụng đất là 3.000.000 đồng/m
2
  x  371m

2
 = 1.113.000.000 đồng. Tài sản trên đất là 01 

nhà chính cấp bốn, 01 nhà phụ, 01 nhà vệ sinh, công trình phụ, tường bao, cổng, lán 

tôn, cây cối hoa màu. Tổng giá trị tài sản trên đất chị T và anh S thỏa thuận giá là 

200.000.000 đồng. Tổng giá trị quyền sử dụng đất và tài sản trên đất là 1.313.000.000 

đồng. Trên thực tế, anh S đã bỏ nhà đi chung sống với người phụ nữ khác khoảng hơn 

10 năm nay. Chị T vẫn sinh sống tại đất đó và duy trì, trông nom, cải tạo từ đó đến nay 

để nuôi các con. Chị T mong muốn được sử dụng phần đất có nhà chính để ở vì mẹ 

con chị T không còn nơi ở nào khác. Anh S cũng muốn sử dụng đất để làm nơi thờ 

cúng. Xét thấy nguyện vọng của chị T và anh S đều có cơ sở, do nguồn gốc khối tài 

sản là của bố mẹ anh S để lại cho vợ chồng anh S nên cần chia cho anh S phần nhiều 

hơn là phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, nguyện vọng của anh chị, phù hợp với quy 

định tại các điều 14, 16, 29, 33, 62 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Cần  

giao cho chị T sử dụng diện tích đất 171 m
2 
x 3.000.000 đồng/m

2
 = 513.000.000 đồng, 

trên đất có 01 nhà cấp bốn xây dựng năm 2000, 01 nhà phụ số 02, 01 lán tôn, tường 

bao. Tổng giá trị tài sản trên đất là 150.000.000 đồng. (Có sơ đồ kèm theo). Tổng giá 

trị tài sản cần giao cho chị T sử dụng là 663.000.000 đồng. Chị T nhận tự tháo dỡ phần 

mái tôn nằm trên phần đất của anh S được chia. Giao cho anh Nguyễn Phú S sử dụng 

diện tích đất 200m
2
 x 3.000.000 đồng/m

2
 = 600.000.000 đồng, trên đất có 01 nhà phụ, 

tường bao, cổng sắt, cây cối hoa màu. Tổng giá trị tài sản trên đất là 50.000.000 đồng. 

Tổng giá trị tài sản cần giao cho anh S sử dụng là  650.000.000 đồng (Có sơ đồ kèm 
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theo). Chị T phải có trách nhiệm thanh toán trả anh S 63.000.000 đồng là phần giá trị 

tài sản chênh lệch và phần giá trị tài anh S được hưởng nhiều hơn. Như vậy tổng giá trị 

tài sản anh S được hưởng là 650.000.000 đồng + 63.000.000 đồng = 713.000.000 

đồng. Tổng giá trị tài sản chị T được hưởng là 663.000.000 đồng - 63.000.000 đồng =  

600.000.000 đồng.  

 [6] Về án phí: Chị T là nguyên đơn phải nộp toàn bộ án ly hôn và án phí chia 

tài sản. Anh S là bị đơn phải chịu án phí cấp dưỡng nuôi con và án phí chia tài sản theo 

quy định của pháp luật. 

[7] Về chi phí tố tụng: Chị T nhận chịu toàn bộ chi phí thẩm định, định giá tài 

sản là 4.691.000 đồng.   

[8] Về quyền kháng cáo: Chị T và anh S được quyền kháng cáo bản án theo quy 

định tại Điều 271 và khoản 1 Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự.  

  Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 

39, khoản 4 Điều 147, điểm a, b khoản 2 Điều 227, khoản 1, khoản 3 Điều 228, Điều 

271, khoản 1 Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự;  

Căn cứ vào Điều 357 Bộ luật Dân sự; 

Căn cứ vào các điều 9, 14, 16, 29, 33, 53, 56, 62, 81, 82, 83, 110, 116 và 117 của 

Luật Hôn nhân và gia đình 2014; 

Căn cứ vào điểm a, b khoản 5, điểm a, đ khoản 6 Điều 27 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, 

Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Phùng Thị T. 

1. Về quan hệ hôn nhân: Tuyên bố không công nhận vợ chồng giữa chị Phùng 

Thị T và anh Nguyễn Phú S. 

2. Về con chung: Giao con Nguyễn Thị T sinh ngày 14 tháng 9 năm 2005 và 

Nguyễn Thị T sinh ngày 22 tháng 7 năm 2007 cho chị Phùng Thị T nuôi dưỡng. Buộc 

anh Nguyễn Phú S phải cấp dưỡng nuôi hai con chung, mỗi con là 1.500.000đ (một 

triệu năm trăm nghìn đồng)/tháng, thời điểm thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con kể 

từ tháng 10 năm 2021 đến khi con đủ 18 tuổi hoặc khi có sự thay đổi khác theo quy 

định của pháp luật. 

Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom 

con mà không ai được cản trở. 

3. Về tài sản chung:  

- Giao cho chị Phùng Thị T sử dụng diện tích đất 171m
2
, tờ bản đồ số 246-D-1; 

số thửa 195; địa chỉ thửa đất: Thôn N, xã T, huyện A, thành phố Hải Phòng. Giá trị 
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quyền sử dụng đất là 3.000.000đ/m
2
 x 171m

2 
= 513.000.000đ (năm trăm mười ba triệu 

đồng). Diện tích đất được  giới hạn bởi các điểm 2-3-4-5-6-7-8-16-2 và có vị trí cụ thể 

như sau: Phía Bắc giáp đất hộ ông Khuất Văn Q dài 5.0 m; Phía Đông giáp ngõ xóm 

có tổng chiều dài 29,35m; phía Nam giáp đường thôn dài 5,4m; phía Tây giáp phần 

đất của anh Nguyễn Phú S được chia có tổng chiều dài là 30,1m. Tài sản trên đất có 01 

nhà chính cấp 4, 01 nhà phụ số 2, mái tôn và tường bao trị giá 150.000.000đ (một trăm 

năm mươi triệu đồng). Tài sản giao cho chị Phùng Thị T sử dụng tổng trị giá 

663.000.000đ (sáu trăm sáu mươi ba triệu đồng) (Có sơ đồ kèm theo). Chị T phải tháo 

dỡ mái tôn nằm trên phần đất của anh Nguyễn Phú S được chia. 

- Giao cho anh Nguyễn Phú S sử dụng diện tích đất 200m
2
, tờ bản đồ số 246-D-

I số thửa 195; địa chỉ thửa đất: Thôn N, xã T, huyện A, thành phố Hải Phòng. Giá trị 

quyền sử dụng đất là 3.000.000đ/m
2
 x 200m

2
 = 600.000.000đ (sáu trăm triệu đồng). 

Diện tích đất được giới hạn bởi các điểm 2-1-15-14-13-12-11-10-9-8-16-2 và có vị trí 

cụ thể như sau: Phía Bắc giáp đất hộ ông Khuất Văn Q dài 10.1m; phía Đông giáp đất 

chị Phùng Thị T được chia có tổng chiều dài là 30,1m; phía Nam giáp đường thôn dài 

5,4m; phía Tây giáp hộ ông Tèo có tổng chiều dài là 34m. Tài sản trên đất có nhà bếp, 

nhà vệ sinh (số 03), tường bao phía tay trái từ ngoài vào, cổng, đoạn tường bao sát 

cổng, nền bê tông gạch vỡ, các cây cối trên đất bao gồm: 09 cây đu đủ cao từ 1,2m trở 

lên, có quả; 01 cây na mắt ø10; 02 cây mít ø5; 01 cây ổi ø5; 01 cây vải ø40; 01 cây 

dâu da gốc ø10. Tổng giá trị tài sản trên đất giao cho anh Nguyễn Phú S là 

50.000.000đ (năm mươi triệu đồng). Tổng giá trị tài sản giao cho anh Nguyễn Phú S 

sử dụng là 650.000.000đ (sáu trăm năm mươi triệu đồng). (Có sơ đồ kèm theo). 

Chị Phùng Thị T có trách nhiệm thanh toán trả anh Nguyễn Phú S 63.000.000đ 

(sáu mươi ba triệu đồng) là tiền chênh lệch giá trị tài sản mà chị Phùng Thị T được sử 

dụng trong khối tài sản chung của vợ chồng và là phần giá trị tài sản anh S được 

hưởng nhiều hơn. Tổng giá trị tài sản anh S được hưởng là 713.000.000đ (bẩy trăm 

mười ba triệu đồng). Tổng giá trị tài sản chị T được hưởng là  600.000.000đ (sáu trăm 

triệu đồng). 

4. Về án phí: Chị Phùng Thị T phải chịu 300.000đ (ba trăm nghìn đồng) án phí 

ly hôn và 28.000.000đ (hai mươi tám triệu đồng) án phí chia tài sản. Tổng số tiền án phí 

chị T phải nộp là 28.300.000đ (hai mươi tám triệu ba trăm nghìn đồng) nhưng được trừ 

vào số tiền tạm ứng án phí chị Phùng Thị T đã nộp là 5.000.000đ (năm triệu đồng) theo 

Biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0011709 ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Chị Phùng Thị T còn phải nộp 

thêm 23.300.000đ (hai mươi ba triệu ba trăm nghìn đồng). Anh Nguyễn Phú S phải 

chịu 32.520.000đ (ba mươi hai triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng) án phí chia tài sản 

và 300.000đ (ba trăm nghìn đồng)  án phí cấp dưỡng nuôi con. Tổng số tiền án phí dân 

sự sơ thẩm anh Nguyễn Phú S phải nộp là 32.820.000đ (ba mươi hai triệu tám trăm hai 

mươi nghìn đồng). 
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Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật và người được thi hành án có đơn 

yêu cầu thi hành án đối với khoản tiền trên mà người phải thi hành án chưa thi 

hành thì hàng tháng còn phải chịu khoản tiền lãi đối với số tiền chậm trả theo quy 

định tại Điều 357 Bộ luật Dân sự tương ứng với thời gian và số tiền chưa thi hành 

án.  

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng 

chế thi hành án theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 7a và Điều 9 Luật Thi hành án 

dân sự. Thời hiệu thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự. 

5. Về quyền kháng cáo bản án: Chị Phùng Thị T được quyền kháng cáo bản án 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Anh Nguyễn Phú S được quyền kháng cáo bản 

án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy 

định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Nơi nhận: 

- TAND TP. Hải Phòng; 

- VKSND  huyện An Lão; 

- Chi cục THADS huyện An Lão; 

- Đương sự; 

  - Lưu: Hồ sơ vụ án, HCTP. 
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